
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu B, Lổ Đổ, Vam, Cửa Cầu, Đìa Ngoài, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ ĐỒ CHƠI XUÂN DƯƠNG

0109917813

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiêt: + Môi giới thương mại; 
              + Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa
Không bao gồm hoạt động đấu giá
              

4610

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: bán buôn vật tư, máy móc, thiết bị phòng chay, chữa 
cháy, phòng chống đột nhập.

4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 
+ Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
+ Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
+ Bán buôn thiết bị trường học; dụng cụ quang học;
+ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ 
ĐỒ CHƠI XUÂN DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0937991102
Email: congtyxuanduong@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: 
+ Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác;
+ Bán buôn dầu thô;
+ Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;
+ Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.

4661

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
+ Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
+ Bán buôn xi măng;
+ Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
+ Bán buôn kính xây dựng;
+ Bán buôn sơn, vécni;
+ Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
+ Bán buôn đồ ngũ kim.

4663

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: xúc tiến thương mại

8230

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
 Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

13. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm

6622

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn, lắp đặt các thiết kế vui chơi, giải trí.

7110

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

17. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu và hàng hóa 
khác.

4730

18. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất vật tư, máy móc thiết bị phòng cháy, chữa 
cháy, phòng chống đột nhập.

2829

19. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận chuyển hành khách

4932

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia súc, 
nông lâm sản, hàng hóa thông thường khác;
+Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng: xe bồn chở chất lỏng, 
xe chở hóa chất, xe đông lạnh;
+ Vận tải hàng nặng, vận tải container;
+ Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải, không đi kèm hoạt động 
thu gom hoặc đổ phế liệu, phế thải, rác thải.
+ Cho thuê xe tải có người lái;

4933
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21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
Chi tiết: Dịch vụ kho vận, bãi đỗ xe

5221

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiêt: khách sạn, khu nghỉ dưỡng

5510

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiêt: Nhà hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán 
Bar, phòng hát karaoke, vũ trường)

5610

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
+ Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
+ Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
+ Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;

7730

26. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
Chi tiết: Sản xuất và mua bán các sản phẩm về thiết bị giáo dục 
và đồ chơi (trừ các loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, 
dức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh, trật tự an toàn 
xã hội)

3240

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng nhà không để ở 4102

29. Xây dựng công trình đường sắt 4211

30. Xây dựng công trình đường bộ 4212

31. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng các công trình dân dụng;
- Công trình công nghiệp;
- Công trình giao thông;
- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Công hạ tầng kỹ thuật

4299(Chính)

32. Chuẩn bị mặt bằng
(trừ hoạt động dò mìn)

4312

33. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

34. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

35. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ 
THANH 
XUÂN

TT chi cục thú y, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

720.000 7.200.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 720.000 7.200.000.000 80,000

0011900248
26

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, Gas, than nhiên liệu dùng cho gia 
đình

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 LÊ TIẾN 
DŨNG

Số 20 Yên Bình, 
tổ dân phố 2, 
Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 10,000

0010540077
84

3 BÙI THỊ KẾT Số 20 Yên Bình, 
tổ dân phố 2, 
Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 10,000

0341620053
71

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001190024826
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TT chi cục thú y, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TT chi cục thú y, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ THANH XUÂN Nữ

25/01/1990 Kinh Việt Nam

25/11/2019 Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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